
Môn thi:

Lớp học:

Ngày thi: Niên học:

TK/TL Giữa HK Cuối HK

1 11250611 Phạm Tuấn Anh DHTH7A 5 6

2 11339481 Phạm Cao An DHTH7B 8 3.5 Xét vớt

3 11233521 Vương Quốc Bảo DHTH7B 6 4.5

4 11247531 Nguyễn Hải Bằng DHTH7A 6 4.5

5 11224351 Lê Mạnh Dũng DHTH7C 4 3.5 Xét vớt

6 11070201 Hồ Thị Đào DHTH7B 6 3.5 Xét vớt

7 11269741 Nguyễn Văn Hà DHTH7C 8 6

8 11256111 Lê Văn Hân DHTH7A 4 3.5 Xét vớt

9 11230881 Nguyễn Đức Hậu DHTH7A 6 6.5

10 11307111 Lê Văn Hiếu DHTH7C 7 4.5

11 11270121 Nguyễn Thanh Hiếu DHTH7C 8 3.5 Xét vớt

12 11247301 Nguyễn Trọng Hiếu DHTH7B 4 4

13 11222451 Nguyễn Thị Thanh Hiền DHTH7C 8 3 Xét vớt

14 11247151 Bùi Thị Mỹ Hoàng DHTH7C 7 7

15 11232881 Trần Lê Thiên Hoàng DHTH7B 8 5.5

16 11238941 Nguyễn Quốc Huy DHTH7C 6 7.5

17 11253871 Nguyễn Võ Minh Khang DHTH7C 6 6

18 11244101 Nguyễn Công Khanh DHTH7C 8 5

19 11247331 Huỳnh Quốc Khánh DHTH7C 6 5.5

20 11231561 Đoàn Kim Khoa DHTH7C 6 6.5

21 11230951 Đặng Ngọc Lành DHTH7B 8 6

22 11230361 Phạm Tấn Lâm DHTH7B 7 8

23 11223751 Trần Duy Lâm DHTH7C 7 3 Xét vớt

24 11218101 Võ Thị Kiều Liên DHTH7A 5 3.5 Xét vớt

25 11247401 Nguyễn Chí Linh DHTH7B 8 5

26 11264521 Vũ Thị Linh DHTH7B 8 3 Xét vớt

27 11109821 Nguyễn Hữu Lợi DHTH7A 7 2.5 Xét vớt

28 11229911 Nguyễn Hùng Mạnh DHTH7C 7 7

29 11219941 Dương Hoàng Minh DHTH7C 7 4

30 11222811 Nguyễn Ngọc Minh DHTH7B 7 2.5 Xét vớt

31 11236461 Phan Thế Nam DHTH7C 5 4.5

32 11268091 Hoàng Thị Phương Ngân DHTH7B 6 5

33 11278231 Trịnh Thị Kim Ngọc DHTH7B 7 5

34 11255381 Lương Duy Nhật DHTH7B 7 5

35 11251091 Trần Hồng Nhuật DHTH7C 8 2 Xét vớt

Ngày 24/07/2012

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN

Kiến trúc máy tính Số TC:3

210114509 - DHTH7D Học kỳ:3

24/07/2012 Phòng: 2011 - 2012

STT Mã số Họ đệm Tên Lớp học
Số 
tờ

Mã đề Ký tên
Điểm thi

Ghi chú

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM

1 24/07/2012 03:29:08



TK/TL Giữa HK Cuối HK
STT Mã số Họ đệm Tên Lớp học

Số 
tờ

Mã đề Ký tên
Điểm thi

Ghi chú

36 11311721 Hoàng Đình Phúc DHTH7B 5 2 Xét vớt

37 11224121 Nguyễn Vĩnh Phúc DHTH7C 5 6

38 11251721 Nguyễn Duy Phương DHTH7C 7 2.5 Xét vớt

39 11234981 Trịnh Thị Diễm Phương DHTH7C 8 4

40 11245051 Nguyễn Thị Kim Quế DHTH7B 8 2.5 Xét vớt

41 11221811 Nguyễn Minh Tâm DHTH7C 8 3.5 Xét vớt

42 11085451 Hà Văn Thành DHTH7A 8 7

43 08880141 Nguyễn Văn Thuật DHTH4B 8 4.5

44 11249421 Biện Hoàng Thy DHTH7C 4 4.5

45 10040151 Đỗ Đức Tín DHTH6A 5 5

46 11224791 Hồ Minh Thu Trang DHTH7B 7 7

47 11242731 Trương Công Triều DHTH7B 4 5.5

48 11254921 Trần Thị Việt Trinh DHTH7B 5 3 Xét vớt

49 10253991 Phạm Vĩnh Trường DHTH6A 7 7

50 11244441 Trần Ngọc Tuân DHTH7B 8 4.5

51 11220631 Nguyễn Anh Tuấn DHTH7B 8 4

52 11230611 Nguyễn Minh Tùng DHTH7B 5 2 Xét vớt

53 11229481 Phan Thanh Vân DHTH7B 7 4.5

54 11256771 Nguyễn Tấn Vũ DHTH7B 6 3.5 Xét vớt

55 11245191 Nguyễn Thị Xuân DHTH7C 7 4.5

Tổng số: 55 Số bài thi: XXX.

Số sinh viên có mặt: ���� Số tờ giấy thi:XXX.

Số sinh viên vắng mặt:���.

Giám thị 1: Giám thị 2 Giám thị 3

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

Ngày nộp bẳng điểm: �./�./�.. Trưởng Khoa Giáo viên chấm bài

Giáo vụ khoa xác nhận (Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

2 24/07/2012 03:29:08


